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BÀI TẬP VỀ TÍNH TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN 

1. Choose the correct answer for each following sentence. 

1) A man who has got white teeth is __________________. 

a white-toothing man 

a white-toothed man 

a white-teethed man 

2) A train which moves slowly is __________________. 

a moving-slow train 

a slow-moved train 

a slow-moving train 

3) A mountain on which some snow has fallen down is __________________. 

a covered-snow mountain 

a snow-covered mountain 

a mountain snow-covered 

4) People who don't easily see with the ideas of the others are __________________.  

narrow-minded people 

narrow-mind people 

narrow-minding people 

5) A tablecloth which is very white is __________________. 

a white-snow tablecloth 

a snow-white tablecloth 

a white-snowing tablecloth 

6) A flower which smells nice is __________________. 
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a sweet-smelling flower 

a sweet-smell flower 

a sweet-smelt flower 

7) Someone who plays tennis is __________________. 

a tennis-played person 

a tennis-player person 

a tennis-playing person 

8) A woman who's got blond hair is __________________. 

a hair-faired woman 

a fair-haired woman 

a fair-hair woman 

9) A baby who is seven months old is __________________. 

a seven-month-old baby 

a seven-months-old baby 

a seven-monthed-old baby 

10) A polite child is a __________________. 

a well-brought up child 

a well-bring up child 

a well-bringing up child 

11) A lamp whose shade is red is __________________. 

a shade-red lamp 

a red-shading lamp 

a red-shaded lamp 

12) Dresses which are as yellow as a lemon are __________________. 
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yellow lemon dresses 

lemon-yellow dresses 

lemon yellowed dresses 

13) Someone who is tolerant and placid is __________________. 

an easy-going person 

an easy-gone person 

2. Compound adjectives exercises. Fill in the gaps with the compound adjectives in English to 

complete the sentences below. The adjectives should correspond to the first sentence and denote the 

meaning expressed in it. 

1. The child behaves well. He is a ______________ child. 

2. That man dresses in a scruffy manner. He is a __________________ man. 

3. This film star is very conscious of her image. This film star is very ______________. 

4. It takes ten minutes to drive from my house to work. It is a _____________ drive from my house to 

work. 

5. They planned the attack in a very clever way. It was a very _____________attack. 

6. My dog has got short legs. It is a _______________ dog. 

7. That man always looks rather angry. He is a rather ___________ man. 

8. His degree course took five years to complete. It was a ________________ degree course. 

9. What’s the name of that perfume that smells horrible? What is the name of that _______________ 

perfume. 

10. Only members who carry their cards are allowed inside. Only ___________ members are allowed 

inside. 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1 

1) a white-toothed man  
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2) a slow-moving train  

3) a snow-covered mountain 

4) narrow-minded people  

5) a snow-white tablecloth  

6) a sweet-smelling flower 

7) a tennis-playing person  

8) a fair-haired woman  

9) a seven-month-old baby 

10) a well-brought up child  

11) a red-shaded lamp  

12) lemon-yellow dresses 

13) an easy-going person 

Exercise 2 

1. well-behaved  

2. scruffily-dressed  

3. image-conscious 

4. ten-minute  

5. cleverly-planned  

6. short-legged 

7. angry-looking  

8. five-year  

9. horrible-smelling 

10. cards-carrying 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

